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[bookmark: bookmark0]CHƯƠNG IV. NĂNG LƯỢNG. CÔNG. CÔNG SUẤT
BÀI 23: NĂNG LƯỢNG. CÔNG CƠ HỌC
I. TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
[bookmark: bookmark5]1. Năng lượng
- Mọi hiện tượng xảy ra trong tự nhiên đều cần có năng lượng dưới các dạng khác nhau như: cơ năng, hoá năng, nhiệt năng, điện năng, năng lượng ánh sáng, năng lượng âm thanh, năng lượng nguyên tử.
- Năng lượng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
- Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền lừ vật này sang vật khác.
- Có thể phân năng lượng thành hai loại là động năng (năng lượng của vật do chuyển động mà có) và thế năng (năng lượng lưu trữ của vật). 
Ví dụ: nhiệt năng là năng lượng chuyển động hỗn loạn của các phân tử; điện năng là năng lượng của chuyển động có hướng của các điện tích dưới tác dụng của điện trường; năng lượng vật có khi ở một độ cao so với mặt đất là thế năng trọng trường,...
2. Công cơ học
	

Khi lực  không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực một góc , thì công thực hiện bởi lực được tính theo công thức:
𝐴=𝐹.s.cos𝛼 
Trong hệ SI, đơn vị công là jun (J).
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- Nếu ( nhọn) thì khi đó A gọi là công phát động (A > 0)

- Nếu  thì A = 0 và lực vuông góc với phương chuyển dời lực không sinh công.


- Nếu ( tù) thì lực có tác dụng cản trở lại chuyển động, khi đó A gọi là công cản (A< 0).
II. PHÂN LOẠI BÀI TẬP
1. DẠNG 1: BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT VÀ VẬN DỤNG CƠ BẢN
1.1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI.
Phương pháp giải:
-Vận dụng lý thuyết về năng lượng, công đã biết ở THCS và THPT giải thích các hiện tượng có liên quan.

- Áp dụng công thức tính công cơ bản  
1.2. BÀI TẬP MINH HOẠ
Bài 1. (Câu hỏi tr 91 MĐ SÁCH LÝ 10 KNTT) Trong các động tác nâng tạ từ vị trí (1) sang vị trí (2), từ vị trí (2) sang vị trí (3), từ vị trí (3) sang vị trí (4) ở hình trên:
- Có những quá trình truyền và chuyển hóa năng lượng nào?
- Động tác nào có thực hiện công, không thực hiện công
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Hướng dẫn giải
- Trong các động tác nâng tạ đã có sự truyền và chuyển hóa từ động năng sang thế năng
- Động tác nâng tạ là thực hiện công, động tác đứng lên của vận động viên không thực hiện công.
Bài 2. (Câu hỏi tr 91 CH SÁCH LÝ 10 KNTT) Khi đun nước bằng ấm điện thì có những quá trình truyền và chuyển hóa năng lượng nào xảy ra?
Hướng dẫn giải
Khi đun nước bằng ấm điện, điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng, cơ năng
Bài 3. (Câu hỏi tr 91 CH SÁCH LÝ 10 KNTT) Khi xoa hai tay vào nhau cho nóng thì có những quá trình truyền và chuyển hóa năng lượng nào xảy ra?
Hướng dẫn giải
Khi xoa hai bàn tay vào nhau cho nóng thì cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng.
Bài 4. (Câu hỏi tr 91 CH SÁCH LÝ 10 KNTT) Một quả bóng cao su được ném từ độ cao h xuống đất cứng và bị nảy lên. Sau mỗi lần nảy lên, độ cao giảm dần, nghĩa là cơ năng giảm dần. Điều đó có trái với định luật bảo toàn năng lượng không? Tại sao? Hãy dự đoán xem còn có hiện tượng gì nữa xảy ra với quả bóng ngoài hiện tượng bị nảy lên và rơi xuống.
Hướng dẫn giải
- Sau mỗi lần nảy lên, độ cao giảm dần, cơ năng giảm dần, điều này không trái với định luật bảo toàn năng lượng. Do mỗi lần quả bóng đập xuống đất và nảy lên, một phần năng lượng đã bị chuyển hóa thành nhiệt năng, dẫn đến cơ năng không được bảo toàn.
- Ngoài hiện tượng quả bóng bị nảy lên và rơi xuống thì còn có hiện tượng khác là khi quả bóng tiếp xúc với mặt đất cứng thì quả bóng bị biến dạng.
Bài 5. (Câu hỏi tr 91 CH SÁCH LÝ 10 KNTT) Có sự truyền và chuyển hóa năng lượng nào trong việc bắn pháo hoa?
Hướng dẫn giải
Khi pháo hoa nổ thì có sự chuyển hóa từ quang năng thành nhiệt năng
Bài 6. (Câu hỏi tr 92 CH SÁCH LÝ 10 KNTT) Hãy thảo luận nhóm để tìm thêm ví dụ minh họa cho các quá trình chuyển hóa năng lượng sau đây:
a) Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng.
b) Nhiệt năng chuyển hóa thành điện năng.
c) Quang năng chuyển hóa thành điện năng.
d) Quang năng chuyển hóa thành hóa năng.
Hướng dẫn giải
a) Điện năng thành nhiệt năng: đun nước bằng ấm điện, sử dụng bàn là điện, máy sấy tóc,...
b) Nhiệt năng thành điện năng: một số máy móc năng lượng địa nhiệt, nhiệt điện đại dương,...
c) Quang năng thành điện năng: máy năng lượng mặt trời
d) Quang năng chuyển hóa thành hóa năng: bắn pháo hoa
Bài 7. (Câu hỏi tr 93 HĐ SÁCH LÝ 10 KNTT)
	Hãy trao đổi với bạn để chứng minh rằng trong các ví dụ mô tả ở Hình 23.3 có sự truyền năng lượng bằng cách thực hiện công.
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Hướng dẫn giải
a) Động cơ điện đưa vật nặng chuyển động từ dưới đất lên cao
Khi kéo vật lên cao, lực kéo đã làm vật từ trạng thái đứng yên sang trạng thái chuyển động (vận tốc tăng, động năng tăng). Động năng của vật nhận được năng lượng từ lực kéo của ròng rọc truyền sang.
=> Đã có sự truyền năng lượng bằng cách thực hiện công.
b) Hỗn hợp xăng và không khí trong xilanh bị đốt cháy đẩy pittông chuyển động.
Khi đốt cháy, pittông chuyển động, chứng tỏ nhiệt năng đã chuyển hóa thành động năng. Động năng của pittông nhận được là do pittông đã nhận được năng lượng nhiệt từ xilanh.
=> Đã có sự truyền năng lượng bằng cách thực hiện công.
Bài 8. (Câu hỏi tr 93 HĐ SÁCH LÝ 10 KNTT)
Khi cho một miếng đồng tiếp xúc với ngọn lửa thì ngọn lửa truyền năng lượng cho miếng đồng làm cho nó nóng lên. Quá trình truyền năng lượng này có phải là thực hiện công hay không? Tại sao?
Hướng dẫn giải
Việc truyền năng lượng cho vật bằng cách tác dụng lực lên vật làm thay đổi trạng thái chuyển động được gọi là công cơ học.
Khi cho một miếng đồng tiếp xúc với ngọn lửa thì ngọn lửa truyền năng lượng cho miếng đồng làm cho miếng đồng nóng lên. Trong quá trình xảy ra, không có một lực nào tác dụng lên miếng đồng mà chỉ có sự truyền năng lượng nên quá trình truyền năng lượng này không phải là thực hiện công mà là bằng cách truyền nhiệt.
Bài 9. (Câu hỏi tr 93 HĐ SÁCH LÝ 10 KNTT)
Trường hợp nào sau đây trọng lực tác dụng lên ô tô thực hiện công phát động, công cản và không thực hiện công?
a) Ô tô đang xuống dốc.
b) Ô tô đang lên dốc.
c) Ô tô chạy trên đường nằm ngang.
Hướng dẫn giải
Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật
a) Ô tô đang xuống dốc.
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Ta thấy => Trọng lực tác dụng lên ô tô sinh công phát động 
b) Ô tô đang lên dốc.
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Ta thấy => Trọng lực tác dụng lên ô tô sinh công cản 
c) Ô tô chạy trên đường nằm ngang.
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Ta thấy  => Trọng lực tác dụng lên ô tô không sinh công.
Bài 10. (Câu hỏi tr 93 HĐ SÁCH LÝ 10 KNTT)
Một người kéo một thùng hàng khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp góc 

 so với phương nằm ngang. Biết lực tác dụng lên dây bằng 150 N.Tính công của lực đó khi hòm trượt đi được 29 m
Hướng dẫn giải
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Ta có: F = 150 N; s = 29 m; 

Công của lực F là: 
1.3. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1. Một tàu thuỷ chạy trên sông theo đường thẳng kéo sà lan chở hàng với lực không đổi 5.103 N. Hỏi khi lực thực hiện được công 15.106J thì sà lan đã dời chỗ theo phương của lực được quãng đường là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải


Bài 2. Công của trọng lực trong 2 giây cuối khi vật có 8kg được thả rơi từ độ cao 180m là bao nhiêu? Lấy 
g = 10m/s2.
Hướng dẫn giải



Quãng đường đi trong 4s đầu: 

Khi đi được 4s đầu thì vật đang ở độ cao 100m 
Bài 3: Một người nhấc một vật có 6kg lên độ cao 1m rồi mang vật đi ngang được một độ dời 30m. Công tổng cộng mà người đã thực hiện là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2.
Hướng dẫn giải

Công nâng vật lên cao 1m: 

Công đi ngang được một độ dời 30m: 

Công tổng cộng: 
2. DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG CƠ HỌC
2.1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
Bước 1:
Xác định và tính lực sinh công mà bài toán yêu cầu 
+ Tính trực tiếp bằng biểu thức tính của lực 
+ Tính gián tiếp qua định luật II Niu tơn 
Bước 2:

+ Xác định quãng đường s vật di chuyển dưới tác dụng của lực  



+ Xác định góc  là góc hợp bởí lực  và véc tơ vận tốc của vật  
Bước 3:

+ Từ công thức:  

Ta sẽ tính được công của một lực  thực hiện.
2.2. BÀI TẬP MINH HOẠ


Bài 1: Một vật có khối lượng 3 kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc so với phương ngang bởi một lực không đổi 70 N dọc theo đường dốc chính. Biết hệ số ma sát là 0,05. lấy . Hãy xác định các lực tác dụng lên vật và công do từng lực thực hiện khi vật di chuyển được một quãng đường 2 m.
Hướng dẫn giải




Vật chịu tác dụng của các lực: Lực kéo , trọng lực , phản lực  của mặt phẳng nghiêng và lực ma sát . 

Vì  < F = 70 N nên vật chuyển động lên theo mặt phẳng nghiêng (được mặc nhiên chọn là chiều dương).
Công của từng lực: 


Bài 2. Một cần cẩu nâng một vật nặng khối lượng 5 tấn. Lấy g = 10 m/s2.
a) Lực nâng của cần cẩu phải bằng bao nhiêu để vật có gia tốc không đổi bằng 0,5 m/s2.
b) Tính công mà cần cẩu thực hiện được sau thời gian 3 giây.
Hướng dẫn giải

a) Lực nâng của cần cẩu: 
b) Công cần cẩu thực hiện sau 3 giây:

Đường đi: 

Công 

Bài 3. Một vật khối lượng 20kg đang trượt với tốc độ 4 m/s thì đi vào mặt phẳng nằm ngang nhám với hệ số ma sát . Tính công của lực ma sát đã thực hiện đến khi vật dừng lại:
Hướng dẫn giải
	
Lực ma sát tác dụng lên vật có độ lớn bằng công thức:  
Quãng đường vật trượt đến khi dừng là: 

 

Với  
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Nên:  
Công của lực ma sát đã thực hiện đến khi vật dừng lại là 

  

Thay số ta được:  
Do A < 0 và lực có tác dụng cản trở lại chuyển động, khi đó A gọi là công cản.
Chú ý: Một vật khối lượng m trượt trên mặt phẳng ngang với tốc độ v0 đến khi vật dừng lại chỉ do lực ma sát thì:

+ Công của lực ma sát không phụ thuộc vào hệ số ma sát .

+ Độ lớn:  
	Bài 4. Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự do từ độ cao h không vận tốc đầu, lấy g = 9,8 m/s2, sau thời gian 2s vật chưa chạm đất. Tính công của trọng lực.
Hướng dẫn giải
Trọng lực tác dụng lên vật xác định bởi:

 
Quãng đường vật rơi tự do sau thời gian 2s là


	[image: ]





 Góc tạo bởi trọng lực  và vận tốc  là  
Vậy công mà trọng lực thực hiện khi vật rơi tự do sau thời gian 2s là

 
2.3. BÀI TẬP VẬN DỤNG
	

Bài 1. Một vật có khối lượng 500g trượt từ đỉnh B đến chân C của một mặt phẳng nghiêng có chiều dài = BC = 2m, góc nghiêng  = 30°; g = 9,8m/s2. Tính công của trọng lực thực hiện khi vật di chuyển từ B đến C bằng
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	Hướng dẫn giải
Trọng lực tác dụng lên vật xác định bởi: 

 
Quãng đường vật di chuyển chính là chiều dài mặt phẳng nghiêng:

 
Công mà trọng lực thực hiện khi vật di chuyển hết mặt phẳng nghiêng là:
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Vì  

Thay số ta được:  

Chú ý: Công của trọng lực không phụ thuộc hình dạng đường đi của vật mà chỉ phụ thuộc các vị trí đầu và cuối, ta thấy rõ khi thực hiện thêm một phép biến đổi:  
+ Công của trọng lực không phụ thuộc hình dạng đường đi của vật mà chỉ phụ thuộc các vị trí đầu và cuối.

+  
	Bài 2. Một vật có khối lượng 500g được ném ngang từ độ cao h. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 9,8 m/s2, Tính công mà trọng lực thực hiện khi ném ngang sau thời gian 2s 
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Hướng dẫn giải
Trọng lực tác dụng lên vật xác định bởi:


Quãng đường theo phương thẳng đứng vật rơi tự do sau thời gian 2s là 

 




Góc tạo bởi trọng lực  và vận tốc  là  luôn thay đổi do vậy việc dùng công thức trực tiếp  là không đúng. Để làm bài toán này ta phải dựa vào chú ý ờ ví dụ 3 đó là A = mgh 
Vậy công mà trọng lực thực hiện khi ném ngang sau thời gian 2s là

 

Chú ý: Khi tính công của trọng lực ta chỉ việc tính  là độ giảm độ cao.

Biết h ta tính được công:  


Bài 3: Một người kéo một vật có 10kg trượt trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát  = 0,2 bằng một sợi dây có phương hợp một góc 30° so với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng  vật trượt không vận tốc đầu với gia tốc 2 m/s2, lấy g = 9,8 m/s2. 
a. Biểu diễn các lực trên hình vẽ
b. Tính lực kéo Fk
c. Công của lực kéo trong thời gian 5 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động 
Hướng dẫn giải
a. Biểu diễn các lực trên hình vẽ
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b. Tính lực kéo Fk
Chọn Ox như hình vẽ
Tính lực kéo theo định luật II Niu-tơn

+ Ta có  
+ Chiếu lên chiều dương ta được 

 

+ Thay số ta được:  
	c. Công của lực kéo trong thời gian 5 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động 
Tính quãng đường đi dựa vào công thức chuyển động thẳng biến đổi đều:

+  

+ Thay số ta được:  
Công của lực kéo trong thời gian 5 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động là
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Chú ý: Khi kéo vật theo phương xiên góc  so với mặt phẳng ngang thì 

 + Phản lực:  

 + Lực ma sát:  

 + Lực kéo:  
Bài 4. Một vật có khối lượng 3 kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 30° so với phương ngang bởi một lực không đổi 70 N dọc theo mặt phẳng nghiêng. Biết hệ số ma sát là 0,05, lấy g = 10 m/s2. Tính tổng công của tất cả các lực tác dụng lên vật khi vật di chuyển được một quãng đường 2m 
Hướng dẫn giải




Vật chịu tác dụng của các lực: Lực kéo , trọng lực , phản lực  của mặt phẳng nghiêng và lực ma sát . 

Vì nên vật chuyển động lên theo mặt phẳng nghiêng (được mặc nhiên chọn là chiều dương).

Công của từng lực:  
	
 
Tổng công của tất cả các lực tác dụng lên vật là
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Bài 5. Một lực 5 N tác dụng vào một vật 10 kg ban đầu đứng yên trên mặt sàn nằm ngang không ma sát. Tính công thực hiện bởi lực trong giây thứ nhất, thứ hai và thứ ba.
Hướng dẫn giải

Gia tốc của vật thu được :
Đường đi và công trong giây thứ nhất: 


Đường đi và công trong giây thứ hai: 


Đường đi và công trong giây thứ ba: 


III. BÀI TẬP BỔ SUNG
Bài 1. Vật 2 kg trượt trên sàn có hệ số ma sát 0,2 dưới tác dụng của lực không đổi có độ lớn 10N hợp với phương ngang góc 30o. Tính công của lực F và lực ma sát khi vật chuyển động được 5s, lấy g=10m/s2.

Đáp số: 
Bài 2. Ô tô 2 tấn chuyển động thẳng nhanh dần đều từ vị trí đứng yên sau khi đi được 200m đạt vận tốc 20m/s. Biết hệ số ma sát là 0,2 tính công lực phát động và lực ma sát, cho g=10m/s2. 

Đáp số: 
Bài 3. Một vật 1,5kg trượt từ đỉnh với vận tốc ban đầu 2m/s xuống chân dốc nghiêng một góc 30o so với phương ngang. Vật đạt vận tốc 6m/s khi đến chân dốc. Biết dốc dài 8m. Lấy g =10m/s2. Tính:
a/ Công của trọng lực.
b/ Công của lực ma sát.
c/ Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng.
Đáp số:

a/

b/ 

c/
Bài 4. Một vật m = 100g trượt không vận tốc đầu từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng nghiêng dài L = 2m, chiều cao h = 0,4m. Vận tốc ở chân mặt phẳng nghiêng là 2m/s. Tính công của lực ma sát.

Đáp số: 
Bài 5. Vật khối lượng 10 kg trượt không ma sát dưới tác dụng theo phương ngang của lực có độ lớn không đổi bằng 5N. Tính:

a/ Công của lực trong giây thứ ba và thứ tư. Đáp số: 

b/ Công suất tức thời của lực ở đầu giây thứ năm. Đáp số 
IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Câu 1.  Hiện tượng nào dưới đây không tuân theo định luật bảo toàn năng lượng?
A. Bếp nguội đi khi tắt lửa.	B. Xe dừng lại khi tắt máy.
C. Bàn là nguội đi khi tắt điện.	D. Không có hiện tượng nào.
Câu 2.  Trong máy điện, điện năng thu được bao giờ cũng có giá trị nhỏ hơn cơ năng cung cấp cho máy. Vì sao?
A. Vì một đơn vị điện năng lớn hơn một đơn vị cơ năng.
B. Vì một phần cơ năng đã biến thành dạng năng lượng khác ngoài điện năng.
C. Vì một phần cơ năng đã tự biến mất.
D. Vì chất lượng điện năng cao hơn chất lượng cơ năng.
Câu 3. Trong máy phát điện gió, dạng năng lượng nào đã được chuyển hóa thành điện năng?
A. Cơ năng.	B. Nhiệt năng.	C. Hóa năng.	D. Quang năng.
Câu 4. Dòng điện do pin mặt trời cung cấp có gì khác với dòng điện do máy phát điện gió cung cấp?
A. Pin Mặt Trời có công suất lớn hơn máy phát điện gió.
B. Dòng điện do pin mặt trời cung cấp là dòng một chiều, còn do máy phát điện gió là xoay chiều.
C. Pin Mặt Trời cho dòng điện liên tục, còn máy phát điện gió cung cấp dòng điện đứt quãng.
D. Dòng điện do Pin Mặt Trời cung cấp là dòng điện xoay chiều còn do máy phát điện cung cấp là dòng một chiều biến đổi.
Câu 5. Dòng điện do pin mặt trời cung cấp có gì khác với dòng điện do máy phát điện gió cung cấp?
A. Pin Mặt Trời có công suất lớn hơn máy phát điện gió.
B. Dòng điện do pin mặt trời cung cấp là dòng một chiều, còn do máy phát điện gió là xoay chiều.
C. Pin Mặt Trời cho dòng điện liên tục, còn máy phát điện gió cung cấp dòng điện đứt quãng.
D. Dòng điện do Pin Mặt Trời cung cấp là dòng điện xoay chiều còn do máy phát điện cung cấp là dòng một chiều biến đổi.
Câu 6. Dạng năng lượng không được thể hiện trong hình dưới đây là
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Hình Các dạng năng lượng
A. điện năng. 	B. quang năng. 
C. cơ năng. 	D. năng lượng sinh học. 
Câu 7. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng?
A. Năng lượng là một đại lượng vô hướng.
B. Năng lượng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác.
C. Năng lượng luôn là một đại lượng bảo toàn.
D. Trong hệ SI, đơn vị của năng lượng là calo.
Câu 8. Vật dụng nào sau đây không có sự chuyển hoá từ điện năng sang cơ năng?
A. Quạt điện.	B. Máy giặt.	C. Bàn là.	D. Máy sấy tóc.
Câu 9. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công?
A. N/m.	B. kg.m2/s2.	C. N/s.	D. kg.m2/s.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về công của một lực?
A. Công là đại lượng vô hướng.
B. Lực luôn sinh công khi điểm đặt của lực tác dụng lên vật dịch chuyển.
C. Trong nhiều trường hợp, công cản có thể có lợi.
D. Giá trị của công phụ thuộc vào góc hợp bởi vecto lực tác dụng và vecto độ dịch chuyển.
Câu 11. Trong trường hợp nào sau đây, trọng lực không thực hiện công?
A. vật đang rơi tự do.
B. vật đang chuyển động biến đổi đều trên mặt phẳng ngang.
C. vật đang trượt trên mặt phẳng nghiêng,
D. vật đang chuyển động ném ngang.
Câu 12. Công của lực là công cản trong trường hợp sau
A. Công của lực kéo khi ta kéo vật trượt thẳng đều trên mặt phẳng ngang.
B. Công của trọng lực khi vật đang chuyển động ném ngang.
C. Công của trọng lực khi vật đang trượt lên trên mặt phẳng nghiêng.
D. Công của trọng lực khi vật đang rơi tự do.
Câu 13.  Người nào dưới đây đang thực hiện công cơ học?
A. Người ngồi đọc báo.	B. Người lực sĩ đỡ quả tạ ở tư thế thẳng đứng.
C. Người đi xe đạp xuống dốc không cần đạp xe.	D. Người học sinh đang kéo nước từ dưới giếng lên.
Câu 14.  Trường hợp nào dưới đây có công cơ học?
A. Hành khách đang ra sức đẩy một xe khách bị chết máy, nhưng xe vẫn không chuyển động được.
B. Một lực sĩ cử tạ đang đứng yên ở tư thế đỡ quả tạ.
C. Một quả bưởi rơi từ cành cây xuống.
D. Một vật sau khi trượt xuống hết một mặt phẳng nghiêng, trượt đều trên mặt bàn nhẵn nằm ngang coi như không có ma sát.
Câu 15. Chọn phát biểu sai:
A. Công của lực cản là công do lực cản chuyển động của vật sinh ra.
B. Những lực có phương vuông góc với hướng dịch chuyển của vật thì không sinh công.
C. Khi một vật chuyển động tròn đều, lực hướng tâm không sinh công.
D. Khi một vật chuyển động có gia tốc, hợp lực tác dụng lên vật sinh công dương.
Câu 16. Một thùng các-tông được kéo cho trượt theo phương ngang bằng một lực F như hình. Nhận định nào sau đây về công của trọng lực P và phản lực N khi tác dụng lên thùng các-tông là đúng?
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Hình. Thùng các tông được kéo
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 17. [image: ]Cho ba lực tác dụng lên một viên gạch đặt trên mặt phẳng nằm ngang như hình. Công thực hiện bởi các lực F1, F2 và F3 khi viên gạch dịch chuyển một quãng đường d là A1, A2 và A3. Biết rằng viên gạch chuyển động sang bên trái. Nhận định nào sau đây là đúng?
Hình. Viên gạch dịch chuyển do ngoại lực tác dụng
A. [image: ], [image: ], [image: ]	B. , [image: ], [image: ].
C. [image: ], [image: ], [image: ].	D. [image: ], [image: ], [image: ].
Câu 18. Một vật chịu tác dụng của một lực F không đổi có độ lớn 5N, phương của lực hợp với phương chuyển động một góc 60°. Biết rằng quãng đường đi được là 6 m. Công của lực F là
A. 11 J.	B. 50 J.	C. 30 J.	D. 15 J.
Câu 19. Một vật có khối lượng m = 3 kg rơi tự do từ độ cao h không vận tốc đầu, trong thời gian 5s đầu vật vẫn chưa chạm đất lấy g = 10m/s2. Trọng lực thực hiện một công trong thời gian đó bằng
A. 3750 J.	B. 375 J.	C. 7500 J.	D. 150 J.
Câu 20. 
Ở thời điểm  một vật có khối lượng m = 8 kg rơi tự do từ độ cao h = 180m không vận tốc đầu, lấy g = 10m/s2. Trọng lực thực hiện một công trong 2 giây cuối bằng
A. 7200 J. 	B. 4000 J. 	C. 8000 J. 	D. 14400 J. 
Câu 21. Một vật có khối lượng m = 200g được ném ngang từ độ cao h. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 9,8 m/s2, sau thời gian 4 s vật chưa chạm đất. Trọng lực đã thực hiện một công trong thời gian trên bằng:
A. 39,16 J.	B. 9,9 J.	C. 154J.	D. 308J.
Câu 22. Cho một vật có khối lượng 2kg rơi tự do. Tính công của trọng lực trong giây thứ năm. Lấy g = 10m/s2.
A. 450(J)	B. 600(J)	C. 1800(J)	D. 900(J)
Câu 23. Cho một máy bay lên thẳng có khối lượng 8.103kg, sau thời gian 2 phút máy bay lên được độ cao là 2000m. Tính công của động cơ khi chuyển động nhanh dần đều. Lấy g = 10m/s2

A. 2,486108(J)	B. 1,644.108(J)	C. 3,234.108 (J)	D. 4.108 (J)
Câu 24. Cho một máy bay lên thẳng có khối lượng 8.103kg, sau thời gian 2 phút máy bay lên được độ cao là 2000m. Tính công của động cơ khi chuyển động thẳng đều. Lấy g = 10m/s2
A. 108(J)	B. 2.108 (J)	C. 3.108(J)	D. 4.108 (J)
Câu 25. Một xe ô tô khối lượng m = 2 tấn chuyển động nhanh dần đều trên đường nằm ngang với vận tốc ban đầu bằng không, đi được quãng đường s = 200m thì đạt được vận tốc v = 72km/h. Cho biết hệ số ma sát giữa ô tô và mặt đường 0,05. Lấy g = 10m/s2. Công do lực ma sát thực hiện trên quãng đường đó là:
A. – 200 kJ	B. –500kJ	C. –300kJ	D. –100kJ
Câu 26. Một thang máy có khối lượng m = 1 tấn chuyển động nhanh dần đều lên cao với gia tốc 2m/s2. Công mà động cơ thang máy đã thực hiện trong 5s đầu. Lấy g = 10m/s2.
A. 400 kJ	B. 500kJ	C. 200kJ	D. 300kJ
Câu 27.  Một khối gỗ có trọng lượng là P = 50 N được đẩy trượt đều lên trên một mặt phẳng nghiêng nhẵn với góc nghiêng 250 so với phương ngang. Biết khối gỗ di chuyển được một đoạn 1 m trên mặt phẳng nghiêng. Công mà người đẩy thực hiện trên khối gỗ nếu lực tác dụng song song với mặt phẳng ngang là:
A. 23,32 J	B. 21,22 J	C. 107,35J	D. 103,53J
Câu 28. 

Một người kéo một vật có m = 8kg trượt trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát  = 0,2 bằng một sợi dây có phương hợp một góc 60° so với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng  vật trượt không vận tốc đầu với a = 1m/s2. Công của lực kéo trong thời gian 4 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động là
A. 162,5 J.	B. 140,7 J.	C. 147,5 J. 	D. 126,7J.
Câu 29.  Một chiếc đàn piano có khối lượng 380 kg được giữ cho trượt đều xuống một đoạn dốc dài 2,9 m, nghiêng một góc 100 so với phương ngang. Biết lực do người tác dụng có phương song song với mặt phẳng nghiêng như Hình 15.8. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy g = 9,8 m/s2. Công của lực do người tác dụng lên đàn piano là:
A. -1875,33J	B. 646,67J	C. 1875,343J	D. 646J
[image: Sách bài tập Vật lí 10 Bài 15: Năng lượng và công - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)]
Câu 30. Một vật có khối lượng 2 kg bắt đầu trượt xuống từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 10m, cao 6m. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,2, lấy g = 10 m/s2. Công của lực ma sát khi vật chuyển động được nửa đoạn đường trên mặt phẳng nghiêng là
A. -20 J.	B. -40 J.	C. -32 J.	D. -16 J.
Câu 31. 

Một vật có khối lượng 2kg đang chuyển động trên mặt phẳng ngang với vận tốc 8 m/s thì trượt lên mặt phẳng nghiêng góc  so với phương ngang có tan  = 0,75. Vật đi lên được 5m theo mặt phẳng nghiêng thì dừng lại, rồi trượt trở xuống chân dốc. Lấy g = 10 m/s2. Công của trọng lực thực hiện từ lúc vật lên dốc đến lúc dừng lại trên dốc bằng
A. 75 J.	B. -75 J.	C. 60 J.	D. - 60 J.
Câu 32. Một xe có khối lượng m = 50 kg chuyển động đều lên dốc, dài 10 m nghiêng 30° so với đường ngang. Lực ma sát Fms = 40 N, lấy g = 10 m/s2. Công của lực kéo F theo phương song song với mặt phẳng nghiêng khi xe lên hết dốc là
A. 5400 J.	B. 1000 J.	C. 2000 J.	D. 2900J.
Câu 33. Một vận động viên đẩy tạ đẩy một quả tạ nặng m = 2 kg dưới một góc nào đó so với phương nằm ngang. Quả tạ rời khỏi tay vận động viên ở độ cao 2 m so với mặt đất. Công của trọng lực thực hiện được kể từ khi quả tạ rời khỏi tay vận động viên cho đến lúc rơi xuống đất (g = 10 m/s2) là 
A. 20J	B. 40J	C. 200J 	D. 400J
Câu 34. Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp với phương ngang một góc 60°. Lực tác dụng lên dây bằng 150 N. Công của lực đó khi trượt được 10 m là
A. 1275 J. 	B. 750 J. 	C. 1500 J.	D. 6000 J.
Câu 35. 

Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp với phương ngang một góc . Lực tác dụng lên dây bằng 100 N. Công của lực đó khi trượt được 8 m là 500J. Giá trị của góc  bằng:
A. 30°	B. 31°	C. 51°	D. 45°
Câu 36. 

Một vật có khối lượng m = 500g trượt từ đỉnh B đến chân C của một mặt phẳng nghiêng có chiều dài , góc nghiêng ; g = 10m/s2. Công của trọng lực thực hiện khi vật di chuyển từ B đến C bằng 4J.
[image: ]

Giá trị của  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 37. Nhờ một cần câu, một kiện hàng có khối lượng 5 tấn được bắt đầu nâng thẳng đứng lên cao nhanh dần đều, đạt độ cao 10m trong 5s. Lấy g = 10 m/s2. Công của lực nâng trong giây thứ 5 bằng 
A. 1,80.105J.	B. 1,94.105J.	C. 14,4.103J.	D. 24,4.103J.
Câu 38. Một vật có khối lượng m ném thẳng đứng lên trên với vận tốc ban đầu v0 sau một thời gian t vật
Chuyển động về vị trí ban đầu. Công của trọng lực của vật đã thực hiện trong thời gian nói trên bằng



A.  	B.  	C.  	D. 0 
Câu 39. Một vật có khối lượng m = 3 kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 30° so với phương ngang bởi một lực không đổi F = 70 N dọc theo mặt phẳng nghiêng. Biết hệ số ma sát là 0,05, lấy g = 10 m/s2. Tổng công của tất cả các lực tác dụng lên vật là 215J.
[image: ]
Quãng đường tương ứng vật đã di chuyển bằng 
A. 1m. 	B. 2m. 	C. 4m. 	D. 6m.
Câu 40. Vật 2kg trượt trên sàn có hệ số ma sát 0,2 dưới tác dụng của lực không đổi có độ lớn 10N hợp với phương ngang góc 30o, lấy g=10m/s2. Công của lực F khi vật chuyển động được 5s là:
A. 306,4 J 	B. 300J 	C. 250,5J	D. 432J
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Hướng dẫn giải
Câu 1. Chọn D
Câu 2. Chọn B
Câu 3. Chọn A
Câu 4. Chọn B
Câu 5. Chọn A
Câu 6. Chọn D
Các dạng năng lượng xuất hiện trong hình trên:
- Điện năng: pin mặt trời chuyển hóa quang năng thành điện năng
- Quang năng: năng lượng ánh sáng mặt trời
- Cơ năng: tuabin của cánh quạt gió quay xuất hiện cơ năng, cơ năng được chuyển hóa thành điện năng.
Câu 7. Chọn D vì trong hệ SI, đơn vị của năng lượng là Jun.
Câu 8. Chọn C
Bàn là không có sự chuyển hóa từ điện năng sang cơ năng mà chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng.
Câu 9. Chọn B

kg.m2/s2 là đơn của công vì động năng  nên J = kg.m2/s2. Mà đơn vị của công cũng là J nên B đúng.
Câu 10. Chọn B 
vì có trường hợp lực sinh công phát động, có trường hợp lực sinh công âm, có trường hợp lực không sinh công mặc dù điểm đặt của lực tác dụng lên vật dịch chuyển. Ví dụ như một người nâng vật, đi đều theo phương ngang, lúc này lực nâng có điểm đặt trên vật nhưng có phương vuông góc với độ dịch chuyển nên lực nâng không sinh công.
Câu 11. Chọn B
[image: ]

Công  

Nếu  = 90° thì A = 0 và lực vuông góc với phương chuyển dời lực không sinh công.
Câu 12. Chọn C
[image: ]

Công  


Nếu ( tù) thì A < 0 và lực có tác dụng cản trở lại chuyển động, khi đó A gọi là công cản (hay công âm).
Câu 13. Chọn D Công cơ học dùng với trường hợp khi có lực tác dụng vào vật và vật chuyển dời theo phương không vuông góc với phương của lực.
Như vậy, trường hợp người học sinh đang kéo nước từ dưới giếng lên thực hiện công cơ học.
Câu 14. Chọn C
Câu 15. Chọn D
Câu 16. Chọn C 
Trọng lực và phản lực có phương vuông góc với độ dịch chuyển nên công của hai lực này bằng 0.
Câu 17. Chọn B Vật chuyển động sang trái nên:

Lực  hợp với độ dịch chuyển góc nhọn, công A1 > 0.

Lực hợp với độ dịch chuyển góc tù, công A2 < 0.

Lực  hợp với độ dịch chuyển góc vuông, công A3 = 0.
Câu 18. Chọn D
[image: ]
Công của lực F là

  
Câu 19. Chọn A
[image: ]
Trọng lực tác dụng lên vật xác định bởi:

 
Quãng đường vật rơi tự do sau thời gian 5s là 

 



Góc tạo bởi trọng lực  và vận tốc  là 

Vậy công mà trọng lực thực hiện khi vật rơi tự do thời gian 2s là  
Câu 20. Chọn C

  
Quãng đường đi trong 4s đầu:

  
Khi đi được 4s đầu thì vật đang ở độ cao 100m

 
Câu 21. Chọn C
Trọng lực tác dụng lên vật xác định bởi: 

  
Quãng đường theo phương thẳng đứng vật rơi tự do sau thời gian 2s là

  





Góc tạo bởi trọng lực  và vận tốc  là  luôn thay đổi do vậy việc dùng công thức trực tiếp  là không đúng. Để làm bài toán này ta phải dựa vào chú ý ở ví dụ 3 đó là  
Vậy công mà trọng lực thực hiện khi ném ngang sau thời gian 2s là:

  
Câu 22. Chọn D 

Quãng đường đi được trong 4 giây: 

Quãng đường đi được trong 5 giây: 

Quãng đường trong giây thứ năm đã đi được: 

Công của trọng lực trong giây thứ năm: 
Câu 23. Chọn B
Máy bay chuyển động đi lên nhanh dần đều 



Lực kéo 

Công của động cơ: 
Câu 24. Chọn A 

Ta có công của động cơ là: 
Vì máy bay chuyển động đi lên thẳng đều nên: 



Công của động cơ:
Câu 25. Chọn A

+ Theo định luật II Niuton: 

+ Chiếu lên trục nằm ngang và trục thẳng đứng ta có: 

Vậy:
Gia tốc của ôtô là: 


Lực kéo của động cơ ô tô là: 


Vì lực kéo cùng hướng chuyển động, công do lực kéo của động cơ ô tô thực hiện trên quãng đường s là: 


Công do lực ma sát thực hiện trên quãng đường đó là:


Câu 26. Chọn D
Gọi F là lực kéo của động cơ thang máy

Ta có: 
Chọn chiều dương là chiều chuyển động ta có:



Trong 5s đầu, thang máy đi được: 



Vậy công của động cơ thang máy thực hiện trong 5s đầu là: 
Câu 27. Chọn A
Xét lực có phương song song với mặt phẳng ngang, ta có:
[image: Sách bài tập Vật lí 10 Bài 15: Năng lượng và công - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)]
Chiếu ox: 


Công mà người thực hiện là:


Câu 28. Chọn B
[image: ]
Chọn Ox như hình vẽ
Tính lực kéo theo định luật II Niu-tơn

+ Ta có  
+ Chiếu lên chiều dương ta được

 

+ Thay số ta được:  
Tính quãng đường đi dựa vào công thức chuyển động thẳng biến đổi đều:

+  

+ Thay số ta được:  
Công của lực kéo trong thời gian 5 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động là

 
Câu 29. Chọn A
[image: Sách bài tập Vật lí 10 Bài 15: Năng lượng và công - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)]

Theo định luật II Newton: 

Chiếu lên Ox:

Chiếu lên Oy:

Lực do người tác dụng lên đàn piano: 

Công của lực do người tác dụng lên đàn piano: 
Câu 30. Chọn D
[image: ]
Chọn Oxy như hình vẽ 
Theo định luật II Niu-tơn

+ Ta có  
+ Chiếu lên Oy ta được

 
Lực ma sát tác dụng lên vật là:

  

Theo hình ta có:  
Từ (1) và (2) ta được:

 
Công của lực ma sát khi vật chuyển động được nửa đoạn đường trên mặt phẳng nghiêng là

 
Câu 31. Chọn D
[image: ]

Công của trọng lực thực hiện từ lúc vật lên dốc đến lúc dừng lại trên dốc bằng:  

Với h là hiệu độ cao từ vị trí đầu đến vị trí cuối, tính theo hình ta có:  

Vậy:  
Câu 32. Chọn D
[image: ]
Tính lực F theo định luật II Niu-tơn:

+ Ta có  
+ Chiếu lên chiều dương ta được

 
Thay số ta được:

 
Công của lực kéo F theo phương song song với mặt phẳng nghiêng khi xe lên hết dốc là

 
Câu 33. Chọn B
[image: ]

Trọng lực tác dụng lên vật xảc định bởi:  





Góc tạo bởi trọng lực  và vận tốc  là  luôn thay đổi do vậy việc dùng công thức trực tiếp  là không đúng. Để làm bài toán này ta phải dựa vào chú ý ở ví dụ 3 đó là:  

Ở đây h là hiệu độ cao ở vị trí đầu và cuối nên:  
Công của trọng lực thực hiện được kể từ khi quả tạ rời khỏi tay vận động viên cho đến lúc rơi xuống đất 

 
Chú ý: Công của trọng lực không phụ thuộc hình dạng đuờng đi của vật mà chỉ phụ thuộc các vị trí đầu và cuối. Trọng lực được gọi là lực thế hay lực bảo toàn.
Câu 34. Chọn B
[image: ]
Công A của lực kéo trong là

  
Câu 35. Chọn C
Công A của lực kéo trong là

 
Câu 36. Chọn D
[image: ]

Trọng lực tác dụng lên vật xác định bởi:  

Quãng đường vật di chuyển chính là chiều dài mặt phẳng nghiêng:  
Công mà trọng lực thực hiện khi vật di chuyển hết mặt phẳng nghiêng là:

  

Vì  
Thay số ta được:

 
Câu 37. Chọn B
[image: ]Lực kéo của cần cẩu là:
+ Theo định luật II Niuton ta có:

+ Ta có  

+ Chiếu lên Oy ta được:  

Với  

Vậy  
+ Quãng đường vật đi được trong giây thứ 5:

 
[image: ]+ Công của lực nâng trong giây thứ 5 bằng 

 
Câu 38.  Chọn D
Công thức tính công của trọng lực: 

 
+ Trong đó


 là độ dài hình chiếu điểm đầu và điểm cuối lên phương lực, cũng chính là hiệu độ cao điểm đầu và điểm cuối, vậy:  
+ Do vậy từ (*) ta suy ra A = 0
Câu 39. Chọn C
[image: ]




Vật chịu tác dụng của các lực: Lực kéo , trọng lực , phản lực  của mặt phẳng nghiêng và lực ma sát  

Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật là:  
Chiếu lên phương chuyển động ta được:

 
Thay số ta được:

 
Tổng công của tất cả các lực tác dụng lên vật là 215J vậy ta có:

 
Câu 40. Chọn A
[image: ]
Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật

Áp dụng định luật II Niuton: 

Theo phương thẳng đứng:

Theo phương ngang: 

Quãng đường đi được trong 5s: 

Công của lực: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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